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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Điện Biên, ngày 19 tháng 11 năm 2012


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi học và chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên




Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;


Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; 


Căn cứ Thông tư  số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;


Xét đề nghị của liên ngành Sở Nội vụ, Sở Tài chính tại Tờ trình số 973/TTrLN-SNV-STC ngày  06 tháng 11 năm 2012, UBND tỉnh Điện Biên trình HĐND tỉnh Điện Biên chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi học và chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:


A. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

Thực hiện Nghị Quyết số 98/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 11, Ủy ban nhân dân tỉnh Điên Biên đã ban hành Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức đi học. 

Sau 05 năm tổ chức triển khai thực hiện đã khẳng định việc ban hành chính sách hỗ trợ CBCCVC đi học là chủ trương đúng đắn nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Qua triển khai thực hiện đã tác động tích cực, giảm bớt một phần khó khăn cũng như tạo động lực khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và công việc được giao.  

Tuy nhiên, hiện nay hệ thống các văn bản của Nhà nước quy định về chế độ, chính sách đã có sự thay đổi; mặt khác một số nội dung quy định tại Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh không còn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, cụ thể là: 


- Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư  số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được ban hành thay thế Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các văn bản quy định, hướng dẫn cũ của các Bộ, ngành Trung ương. 

- Mặt bằng trình độ chuyên môn và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã được nâng lên do vậy một số nội dung quy định tại Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh không còn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của tỉnh.

- Do lạm phát gia tăng, giá cả thì trường tăng cao; chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức đã có sự thay đổi, trong khi đó chính sách hỗ trợ cho CBCCVC đi học còn nhiều bất cập, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, không phát huy được tinh thần tích cực tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng của CBCCVC.

- Chưa có chính sách khuyến khích, thu hút những người có trình độ cao đến tham gia công tác tại tỉnh.
Để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 18/6/1997 của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực cũng như tiếp tục khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh hăng hái tham gia và yên tâm học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo thì việc ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi học và chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh là cần thiết.  
B. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


1. Phạm vi điều chỉnh


Các chế độ trong Quy định này áp dụng cho CBCCVC nằm trong Quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, hiện đang công tác tại các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh được Nhà nước giao biên chế, và những người có trình độ cao được tuyển dụng, tiếp nhận đến công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh.


2. Đối tượng áp dụng


a) CBCCVC công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;

b) Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

  c) Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố;

d) Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

e) Những người có trình độ chuyên môn trên đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ và tương đương).
II. CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CBCCVC ĐI HỌC


1. Điều kiện được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ đi học 

1.1. Điều kiện về thời gian công tác 

a) CBCCVC cấp tỉnh, cấp huyện đã có trình độ chuyên môn từ Trung cấp và tương đương trở lên được cử đi học Đại học phải có thời gian công tác ít nhất từ đủ 03 năm trở lên. 

b) CBCCVC cấp tỉnh, cấp huyện được cử đi học lý luận chính trị Trung cấp, Cao cấp, Cử nhân phải có thời gian công tác ít nhất đủ 03 năm trở lên. 
c) Cán bộ cấp xã được cử đi học trình độ chuyên môn Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; trình độ LLCT Trung cấp, Cao cấp, Cử nhân phải có thời gian công tác ít nhất từ đủ 02 năm trở lên. 

d) Công chức cấp xã đã có trình độ chuyên môn từ Trung cấp và tương đương trở lên được cử đi học Đại học; Lý luận chính trị Trung cấp, Cao cấp, Cử nhân phải có thời gian công tác ít nhất từ đủ 02 năm trở lên.

e) CBCCVC được cử đi học sau Đại học phải có thời gian công tác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

g) CBCCVC được cử tham gia các lớp bồi dưỡng không quy định điều kiện về thời gian công tác.

(Thời gian công tác được tính từ khi có quyết định bổ nhiệm vào ngạch của cơ quan có thẩm quyền đến thời điểm có quyết định cử đi học).
1.2. Có cam kết phục vụ công tác sau đào tạo tại tỉnh như sau:
a) Cán bộ, công chức phải có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo.

b) Viên chức phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.


2. Thời gian tính hỗ trợ đi học


Thời gian để tính chế độ hỗ trợ đi học đối với CBCCVC là số ngày tập trung học tập tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo giấy báo hoặc xác nhận của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp học nhiều kỳ được cộng dồn để tính hưởng hỗ trợ, nhưng không được vượt quá thời gian ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi học.

3. CBCCVC không được hưởng chính sách hỗ trợ đi học


3.1. CBCCVC đi học không thuộc đối tượng quy định tại điểm 2, mục I phần B và không thỏa mãn các điều kiện quy định tại điểm 1, mục II của Tờ trình này.


3.2. CBCCVC được cử đi học nhưng bị kỷ luật cho thôi học do vi phạm quy chế hoặc không được cấp bằng tốt nghiệp. 


3.3. CBCCVC đi học theo các chương trình, dự án, kế hoạch đã được đài thọ toàn bộ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, trường hợp được đài thọ một phần kinh phí được tính hưởng chênh lệnh so với mức hỗ trợ tại quy định này.  


4. Các chính sách hỗ trợ CBCCVC đi học


4.1. Đối với các lớp học có thời gian từ 3 tháng trở lên
a) Hỗ trợ học phí 

- CBCCVC cấp tỉnh, cấp huyện đi học được hỗ trợ 70% học phí theo mức thu thực tế của Nhà trường. 

- Cán bộ, công chức cấp xã đi học được hỗ trợ 100% học phí theo mức thu thực tế của Nhà trường.
b) Hỗ trợ ngoài lương

- CBCCVC đi học ngoài tỉnh 

+ Được hỗ trợ thêm một khoản bằng 80% mức lương tối thiểu/người/tháng.

+ CBCCVC đi học sau Đại học (kể cả Bác sỹ chuyên khoa cấp I, cấp II và tương đương) được hỗ trợ một khoản bằng 90% mức lương tối thiểu/người/tháng.

- CBCCVC đi học trong tỉnh

+ Cán bộ, công chức cấp xã đi học được hỗ trợ 70% mức lương tối thiểu/người/tháng.

+ CBCCVC cấp tỉnh, cấp huyện đi học nếu nơi tổ chức lớp học có cự ly xa trên 10 Km (tính từ cơ quan đến nơi tổ chức lớp học) được hỗ trợ 70% mức lương tối thiểu/người/tháng.

- CBCCVC là Nữ đi học, ngoài các khoản hỗ trợ nêu trên còn được hỗ trợ thêm 20% mức lương tối thiểu/người/tháng.

c) Hỗ trợ tiền đi lại trong quá trình học tập

- CBCCVC đi học các lớp học có thời gian từ  03 tháng đến dưới 09 tháng được hỗ trợ tiền vé tàu hỏa, vé xe, tiền ngủ trên đường 01 lần (gồm cả lượt đi và về).

- CBCCVC tham gia các khoá học có thời gian từ 09 tháng trở lên (gồm cả những đối tượng đi học theo hình thức tổ chức đào tạo vừa làm vừa học) được thanh toán tiền vé tàu hỏa, vé xe, tiền ngủ trên đường 02 lần/năm (mỗi lần gồm cả lượt đi và về).

- Ngoài ra nếu trong chương trình đào tạo của Nhà trường nơi CBCCVC đi học tổ chức đi tham quan học tập thực tế được thanh toán tiền vé tàu hỏa, vé xe, tiền ngủ theo chế độ không quá 01 lần/01 khoá học đối với các lớp học có thời gian từ 03 tháng đến dưới 09 tháng và không quá 02 lần/01 khoá học đối với các lớp học có thời gian từ 09 tháng trở lên.

d) Hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập


- CBCCVC cấp tỉnh, cấp huyện đi học được hỗ trợ 70% tiền tài liệu 
- Cán bộ, công chức cấp xã đi học được hỗ trợ 100% tiền tài liệu.

- Mức tính hỗ trợ tiền tài liệu trên cơ sở chứng từ hợp lệ đối với các tài liệu bắt buộc của cơ sở đào tạo (không bao gồm tài liệu tham khảo).

đ) Hỗ trợ tốt nghiệp sau Đại học

- Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Dược sĩ chuyên khoa cấp I và tương đương: Mức hỗ trợ bằng 15 lần mức lương tối thiểu/người.

- Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Dược sĩ chuyên khoa cấp II và tương đương: Mức hỗ trợ bằng 20 lần mức lương tối thiểu/người.

- Tiến sĩ: Mức hỗ trợ bằng 25 lần mức lương tối thiểu/người.

4.2. Đối với các lớp học có thời gian dưới 3 tháng
 a) Hỗ trợ đi học đối với CBCCVC cấp tỉnh, cấp huyện

CBCCVC cấp tỉnh, cấp huyện đi học được hỗ trợ 50% học phí; hỗ trợ ngoài lương một khoản bằng 50% mức lương tối thiểu/người/tháng, nếu nơi tổ chức lớp học có cự ly xa trên 10 Km (tính từ cơ quan đến nơi tổ chức lớp học); hỗ trợ tiền vé tàu hỏa, vé xe, tiền ngủ trên đường 01 lần (gồm cả lượt đi và về); hỗ trợ 100% tiền mua tài liệu học tập bắt buộc.
b) Hỗ trợ đi học đối với cán bộ, công chức cấp xã

Cán bộ, công chức xã, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố đi học được hỗ trợ 100% học phí; hỗ trợ ngoài lương và phụ cấp sinh hoạt phí một khoản bằng 70% mức lương tối thiểu/người/tháng đối với cán bộ, công chức xã và 100% mức lương tối thiểu/người/tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố; hỗ trợ tiền vé tàu hỏa, vé xe, tiền ngủ  trên đường 01 lần (gồm cả lượt đi và về); hỗ trợ 100 % tiền mua tài liệu học tập bắt buộc.

III. CHÍNH SÁCH THU HÚT NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CAO
1. Điều kiện CBCCVC được hưởng chính sách thu hút

1.1. Những người có hộ khẩu thường trú trong và ngoại tỉnh, có trình độ chuyên môn trên đại học đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ở một số ngành, lĩnh vực của tỉnh, được tuyển dụng, tiếp nhận công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội thuộc tỉnh.

1.2. Có cam kết phục vụ công tác tại tỉnh ít nhất 10 năm. 

2. Mức thu hút

Những người có đủ điều kiện hưởng chính sách thu hút quy định tại điểm 1 mục III của Tờ trình này, ngoài các chế độ thu hút theo quy định của Nhà nước tại các văn bản hiện hành, được hưởng chế độ thu hút của tỉnh theo mức sau:

2.1. Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Dược sĩ chuyên khoa cấp I và tương  đương: Mức thu hút bằng 40 lần mức lương tối thiểu/người.

2.2. Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Dược sĩ chuyên khoa cấp II và tương đương: Mức thu hút bằng 50 lần mức lương tối thiểu/người.

2.3. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nội trú trở lên: Mức thu hút bằng 60 lần mức lương tối thiểu/người. 
IV. KINH PHÍ VÀ BỒI HOÀN KINH PHÍ

1. Kinh phí hỗ trợ đi học và kinh phí thu hút

1.1. Kinh phí hỗ trợ đi học được sử dụng từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, nguồn chi phí thường xuyên trong dự toán hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được phân bổ theo cấp ngân sách; các nguồn thu hợp lệ khác của cơ quan, đơn vị.

Kinh phí thu hút được cấp bổ sung trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

1.2. CBCCVC được cử đi học và đối tượng thu hút hưởng lương và phụ cấp thuộc nguồn ngân sách cấp nào do cấp đó chi trả các khoản chi hỗ trợ đi học, hỗ trợ thu hút sử dụng trong nguồn dự toán của cơ quan, đơn vị được giao hàng năm.

1.3. Mức chi hỗ trợ đi học và thu hút tại Quy định này là mức tối đa, việc lập dự toán, phân bổ và thanh quyết toán chế độ hỗ trợ đi học, chế độ thu hút theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hiện hành, đồng thời phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ quan, đơn vị. 

2. Bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đi học và kinh phí thu hút 

2.1. CBCCVC đi học được hưởng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, sau khi học xong nếu không trở lại làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh hoặc chưa phục vụ đủ thời gian cam kết theo quy định thì phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí tỉnh đã hỗ trợ trong thời gian đi học.

2.2. CBCCVC được hưởng chính sách thu hút nếu không thực hiện đúng cam kết theo quy định tại điểm 1 mục III của Tờ trình này phải bồi hoàn kinh phí thu hút đã được hưởng.

2.3. Trường hợp CBCCVC trốn tránh trách nhiệm bồi thường kinh phí hỗ trợ đi học và kinh phí thu hút bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và chịu trách nhiệm trước Pháp luật. 
V. THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN

Thời điểm áp dụng, thực hiện từ ngày 01/01/2013


Trên đây là nội dung Tờ trình về việc ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi học và chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
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